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BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc sắp xếp, ổn định đời sống, phát triển sản xuất của đồng bào tái định cư dự án thủy điện Sơn La và tình hình thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2009-2012
Thực hiện Kế hoạch số 129/KH - HĐND, ngày 19/10/2012 của Thường trực HĐND tỉnh, từ ngày 5 đến ngày 14/11/2012 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát “việc sắp xếp, ổn định đời sống, phát triển sản xuất của đồng bào tái định cư dự án thủy điện Sơn La và tình hình thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 - 2012”. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Thường trực HĐND các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ; Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Lãnh đạo ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn đã đi thực tế tại 9 xã của 5 huyện, thị xã, thành phố và nghe báo cáo của 5 đơn vị Sở, ngành. Đoàn đã làm việc với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được báo cáo của UBND tỉnh và 14 Sở, ngành, UBND huyện thị xã thành phố. Qua đi thực tế cơ sở, trao đổi với UBND tỉnh và các đơn vị, Đoàn giám sát đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2012.

1. Kết quả đạt được

1.1 Sắp xếp, ổn định dân cư:

- Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La là một dự án lớn, một nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, thực hiện trong một thời gian dài, gặp rất nhiều khó khăn do lịch sử để lại. Được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; đã tập trung trí tuệ, nguồn lực để tổ chức thực hiện dự án, quá trình tổ chức thực hiện luôn đảm bảo dân chủ, công khai, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của người dân. Hệ thống chính trị cơ sở tại các khu, điểm tái định cư được củng cố kiện toàn đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện tái định cư ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh đã hoàn thành di dân, đảm bảo cho tiến độ của dự án thủy điện Sơn La hoàn thành trước thời gian. Nhân dân các khu TĐC phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của nhà nước, hiện tại người dân có cuộc sống ổn định, cơ bản tốt hơn nơi ở cũ. (100% phiếu tham vấn ý kiến nhân dân khẳng định hiện tại cuộc sống của người dân khu TĐC tốt hơn nơi ở cũ)

Công tác qui hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại Quyết định 801/QĐ-TTG ngày 04/6/2010 đã được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập cần được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. UBND tỉnh đã rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể; rà soát danh mục đầu tư, xác định dự án thay đổi tên, quy mô dự án, điều chỉnh cơ cấu vốn giữa các hạng mục công trình và bổ sung tổng mức đầu tư ban đầu, trình các Bộ, ngành và Thủ tướng quyết định. Sau khi Thủ tướng Chính phủ nhất trí, cho ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1353/TTg-KTN ngày 7/9/2012 về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn. Đến nay UBND tỉnh đã thực hiện hoàn chỉnh công tác lập quy hoạch chi tiết 11/13 khu, 11/14 điểm TĐC.

- Hoàn thành di chuyển 4.359/4.436 hộ, tăng 23 hộ so với Quyết định số 801/QĐ-TTg, trong đó thị xã Mường Lay thực hiện di chuyển 3.579 hộ với 12.466 khẩu; thành phố Điện Biên Phủ 245 hộ với 980 khẩu; huyện Tủa Chùa 388 hộ với 2.374 khẩu; huyện Mường Chà 20 hộ với 111 khẩu; huyện Mường Nhé 37 hộ với 336 khẩu; và dự án đường tránh ngập quốc lộ 12 (trên địa bàn tỉnh Điện Biên) 190 hộ với 743 nhân khẩu.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC cho các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản hoàn thành, đã tiến hành giải ngân, thanh toán các khoản bồi thường, hỗ trợ theo chính sách quy định đến các hộ dân bị ảnh hưởng. UBND thị xã Mường Lay, Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ, Mường Chà, Mường Nhé, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh đã phối hợp chặt chẽ tham mưu phê duyệt các phương án, hoàn thành thủ tục chi trả cho người dân. Đồng thời tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách cho đồng bào TĐC. Đến nay toàn tỉnh đã chi trả bồi thường, hỗ trợ tổng số 880,981 tỷ đồng/1.455,649 tỷ đồng theo kế hoạch.

- Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai tích cực. Tổng số 234 dự án, đã lập, thẩm định và phê duyệt được 167 dự án thành phần. Đến nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 73 dự án. Các dự án đến nay đã cơ bản được triển khai, một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, ưu tiên triển khai các các dự án xây dựng, giao thông, tạo quỹ đất để chia cho các hộ dân nông nghiệp. Về chất lượng các công trình cơ bản đảm bảo theo thiết kế đã phát huy hiệu quả đầu tư Sau hơn một năm tích nước, thử tải, khai thác, hồ thủy điện Sơn la đảm bảo chất lượng theo thiết kế. Thị xã Mường Lay từng bước khang trang, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi công cộng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại các khu, điểm tái định cư góp phần thay đổi căn bản các khu điểm tái định cư và ổn định đời sống, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

1.2 ổn định đời sống đồng bào tái định cư

- Ổn định đời sống của các hộ TĐC là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các địa phương. Với quan điểm nơ ở mới của đồng bào phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ, công tác thu hồi, giao đất, hỗ trợ sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động có nhu cầu được quan tâm. Đời sống các hộ TĐC từng bước đi vào ổn định.

- Toàn tỉnh đã giao và tạm giao đất ở cho 4.311 hộ tái định cư tập trung nông thôn, đô thị, xen ghép tại các điểm tái định cư theo quy hoạch được duyệt. Hiện nay đang thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư đô thị.

- Giao đất sản xuất tại các khu, điểm tái định cư trên địa bàn các huyện Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ, Mường Nhé, Mường Chà và thị xã Mường Lay là 601 ha, bao gồm; Giao diện tích đất nông nghiệp: 528 ha; Giao diện tích đất phi nông nghiệp: 73 ha. Hiện nay các địa phương đã giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư trên địa bàn huyện Tủa Chùa; Mường Nhé, Mường Chà và thị xã Mường Lay đã hoàn chỉnh hệ thống kênh mương, bãi tưới đang tổ chức giao đất cho các hộ dân

- Thực hiện chính sách hỗ trợ đời sống: Tổng giá trị theo quy hoạch chi tiết là 510.663 triệu đồng; đã lập, thẩm định và phê duyệt các phương án hỗ trợ với tổng giá trị 316.569 triệu đồng; giải ngân được 298.267 triệu đồng.

1.3 Phát triển sản xuất

- Đầu tư xây dựng hoàn thành 14 công trình thủy lợi tưới cho khoảng 325 ha lúa ruộng, trong đó: Thị xã Mường Lay 3 công trình (Thủy lợi Bản Đớ 15 ha, Bản Mo 7 ha và Na Tung 21 ha) đang triển khai khai hoang. Huyện Tủa Chùa 4 công trình (Hồ Sông ùn 51 ha, Kênh Tà Hước Tráng 30 ha, Đề Lu 1,2 là 25 ha và Huổi Trẳng 20 ha). Huyện Mường Nhé đầu tư 1 công trình Thủy lợi Nậm San 42 ha, đã hoàn thành. Huyện Mường Chà đầu tư 6 công trình mới, sửa chữa (tưới cho 105 ha),

- Kết quả thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất, tỉnh đã triển khai phương án hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện Tủa Chùa, Mường Nhé, với tổng giá trị phê duyệt là 3.757 triệu đồng. Tổng giá trị đã giải ngân là 3.688 triệu đồng, đạt 98%.

- Chuyển đổi nghề cho các hộ TĐC được quan tâm. Thành phố Điện Biên Phủ đã dành 141 gian hàng chợ Noong Bua cho các hộ TĐC, mở 01 lớp cắt may, 01 lớp sửa chữa xe máy; ngân hàng cho 50 rượt hộ vay vốn hơn 770 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh. Thị xã Mường Lay hiện có 16 HTX, trong đó 3 HTX nông nghiệp, 3 HTX vận tải, 1 HTX cơ khí, 9 HTX tiểu thủ công nghiệp kinh doanh dịch vụ; chuyển đổi nghề cho 305 lao động, mở 9 lớp nghề ngắn hạn cho 352 lao động, 2 lớp thuyền trưởng

1.4 Công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán

Lũy kế đến 30/10/2012 tỉnh Điện Biên đã giải ngân, thanh toán 3.486.715/3.754.0000 triệu đồng đạt 92,88% kế hoạch vốn được giao. Kế hoạch vốn còn lại ưu tiên tiếp tục thanh toán hỗ trợ lương thực, hỗ trợ sản xuất, bồi thường đất giải phóng mặt bằng; các dự án đã có khối lượng, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân vùng dự án.

- Đã thực hiện lập báo cáo quyết toán được 23 dự án, trong đó phê duyệt quyết toán 9 dự án. Qua đánh giá của Kiểm toán nhà nước, các dự án kiểm toán cơ bản hoàn thành tiến độ, chất lượng công trình đảm bảo, công tác giải ngân đúng chế độ chính sách qui định.

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Năm 2012, mặc dù đã có sự chỉ đạo của tỉnh, song các ngành, các địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các dự án thành phần, các phương án đền bù tiến độ còn chậm; việc triển khai thực hiện các dự án còn một số tồn tại, vướng mắc; công tác giải ngân, thanh quyết toán chưa đáp ứng tiến độ.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân mặc dù đã có nhiều biện pháp tích cực, song đến nay một số hộ chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân. (Tiền đối trừ đất, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ vận chuyển...). Một số chính sách do công tác tuyên truyền, giải thích hạn chế, cho nên nhân dân đã kiến nghị với các cấp các ngành nhiều lần. Sự phối hợp, rà soát từng hộ giữa Tổ công tác liên ngành, UBND các địa phương nơi đồng bào đi và nơi đồng bào đến còn chậm; Đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết chưa được kịp thời. Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của nhân dân còn tồn đọng.

- Do điều kiện quỹ đất có hạn cho nên UBND tỉnh giao đất ở theo hạn mức nhất định chưa đáp ứng được phong tục tập quán của đồng bào dân tộc (250m2/hộ nông nghiệp là quá hẹp).

- Về đất sản xuất, các hộ tái định cư nông nghiệp được bố trí đất nương rẫy khoảng 1,5 ha/hộ, còn đất ruộng hầu như chưa được bố trí. Ở Hưổc Lực Tủa Chùa đã giao đất cho dân nhưng thiếu nước sản xuất do hồ Sông ùn tích nước kém; thị xã Mường Lay, chưa giao đất nông nghiệp cho nên chưa thực hiện hỗ trợ sản xuất cho các hộ TĐC.

- Công tác phê duyệt, tổ chức triển khai các công trình xây dựng hạ tầng thị xã Mường Lay và các khu TĐC sang năm 2012 tiến độ chậm lại. Hiện nay số dự án chưa thực hiện còn lớn (còn 97/307 dự án theo quyết định 801 của Chính phủ). Một số dự án thi công kéo dài ảnh hưởng đến các dự án khác. Một số công trình cấp bách trực tiếp ảnh hưởng đến người dân như các công trình giao thông, nước sinh hoạt. Nhân dân đi lại khó khăn khu vực cầu Nậm Cản (thị xã Mường Lay); không có nước sinh hoạt (Khu TĐC Khe chít phường Noong Bua); chưa có hội trường phố, nhà văn hóa để nhân dân sinh hoạt...

- Việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục giải ngân các dự án được phê duyệt, các dự án hoàn thành còn chậm, số tiền tạm ứng còn lớn, hồ sơ thanh toán thu hồi tạm ứng còn chậm

3. Một số kiến nghị

3.1 Đối với Thủ tướng Chính phủ

- Đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ lương thực cho các hộ dân TĐC còn khó khăn thêm 12-24 tháng nữa vì hầu hết các loại đất nông nghiệp giao cho nhân dân phải cải tạo từ 2 đến 3 năm mới có thể gieo trồng được. Bổ sung chính sách hỗ trợ bể trữ nước ăn, sân bể, rãnh thoát nước kèm theo bể cho các hộ nông nghiệp TĐC tập trung đô thị.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 801/TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt qui hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Đề nghị Chính phủ cho tỉnh ứng vốn năm 2013 để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án.

3.2 Đối với UBND tỉnh

- Kết quả di dân, ổn định dân cư cho đồng bào TĐC mới chỉ là bước đầu, Ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục duy trì hoạt động, chỉ đạo quyết liệt các địa phương, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào sử dụng. Coi công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ổn định dân cư mới là bước đầu, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân TĐC mới là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án theo qui hoạch. Duy trì thường xuyên công tác giao ban của BCĐ, có biện pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ cho đồng bào TĐC.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục sự cố công trình kiên cố hóa QL12 tránh ngập một cách triệt để, để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân; tiếp tục theo dõi tích nước, khắc phục thủy lợi hồ Sông lên để đủ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

3.3 Đối với các Sở ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố

- UBND thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé phối hợp tổ chức rà soát từng hộ, đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm các chế độ đền bù, hỗ trợ cho nhân dân TĐC. Chủ đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các nhà thầu hoàn thành hồ sơ quyết toán các công trình theo qui định

- Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn nghiên cứu, hướng dẫn nhân dân cải tạo đất cung cấp giống vật nuôi, cây trồng cho nhân dân TĐC. Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để nhân dân học tập, làm theo. Tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức, cách làm cho bà con về sử dụng các công trình thủy lợi trong việc tưới, tiêu nước sản xuất nông nghiệp.

- UBND thành phố Điện Biên Phủ hướng dẫn nhân dân khi xây nhà trên nền đất san ủi khắc phục hiện tượng một số nhà xây bị nứt, niên như hiện nay.

- UBND huyện Tủa Chùa chỉ đạo, có phương án khắc phục thủy lợi hồ Sông tín phục vụ nước cho sản xuất và đời sống nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật giao trồng cà phê, lạc, đỗ tương. Giải quyết chỗ ở, đất sản xuất ổn định đời sống cho 14 hộ TĐC tại chỗ bản Làng Giang xã Sút Chải

- UBND thị xã Mường Lay phát huy lợi thế vùng lòng hồ, nghiên cứu, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi sản xuất, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu khai thác diện tích kè lòng hồ (10ha) để nhân dân trồng hoa màu phục vụ đời sống (không trồng cỏ như thiết kế). Tiếp nhận, quản lý khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Chi nhánh ngân hàng phát triển Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, UBND các địa phương trong việc ứng vốn, hoàn tạm ứng thanh quyết toán các dự án. Nghiên cứu trả một lần tiền hỗ trợ sản xuất cho các hộ TĐC Nậm Chim (Vì các hộ đã vay tiền ngân hàng để mua trâu, bò)

II. KẾT QUẢ TIIỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ NĂM 2009 - 2012

1. Những kết quả đã làm được:

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản được các lực lượng kiểm lâm thường xuyên phổ biến cho người dân. Một số chính sách hỗ trợ đã từng bước tăng thu nhập từ nghề rừng, tạo việc làm, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quy hoạch 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008. Năm 2010 đã triển khai cắm mốc ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên huyện Mường Nhé và đang cắm mốc ranh giới khu rừng phòng hộ trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, dự kiến hoàn thành trong năm 2012. Xây dựng các đề án thành lập Bảo tàng thiên nhiên Tây Bắc; đề án kiện toàn các ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng; đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng, đề án trồng cây phân tán...

- Xây dựng các dự án trồng rừng sản xuất theo quyết định 147/2007/QĐ-TTg Đến nay có 20 dự án trồng rừng sản xuất của các doanh nghiệp, trong đó có 18/20 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các chính sách đầu tư phát triển rừng đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế thông qua việc hình thành các vùng nguyên liệu; đã động viên khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản trên địa bàn, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Công tác giao khoán cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng và chăm sóc rừng đã được quan tâm và bước đầu có hiệu quả, diện tích rừng tăng, góp phần nâng độ che phủ của rừng lên 37,6%. Đã từng bước hạn chế việc khai thác bừa bãi, chặt phá rừng, đốt rừng để làm nương rẫy, cháy rừng. Kết quả trồng rừng phòng hộ, sản xuất từ năm 2009 - 2012: 4.114,8 ha.

- Diện tích trồng rừng phòng hộ, sản xuất từ dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và nguồn vốn bảo vệ và phát triểnrừng là: 2.190,0.ha; trong đó: trồng rừng phòng hộ: 1.138,3 ha, trồng rừng sản xuất: 1.051,7 ha. Tổng vốn đầu tư hỗ trợ 17.263,0 triệu đồng.

- Diện tích trồng sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP từ năm 2009 - 2012: 1.582,2 ha, trong đó: năm 2009: 270,9 ha, năm 2010 là: 583,1 ha, năm 2011 là: 609,5 ha, năm 2012 ước thực hiện 118,7 ha. Tổng vốn triển khai thực hiện 6.876,79 triệu đồng.

- Tổng diện tích rừng đã trồng từ năm 2009 - 2012 của các doanh nghiệp là: 342,6 ha. Kết quả trồng cây phân tán được 196 nghìn cây.

- Kết quả khoanh nuôi tái sinh: Từ năm 2009-2011 đã giao khoán khoanh nuôi tái sinh từ dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 157.030,3 lượt ha; trong đó: Giao khoán khoanh nuôi tái sinh mới: 1.351,6 ha, giao khoán chuyển tiếp: 155.678,7 lượt ha. Tổng vốn đầu tư hỗ trợ 27.297,3 triệu đồng.

- Về công tác giao đất, giao rừng theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP thực hiện từ năm 2000 đến năm 2004, toàn tỉnh đã cấp được 43.414 giấy chứng nhận cho: 5363 Nhóm hộ; 3805 hộ gia đình, với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao là 340.684,46 ha. Trong đó diện tích có rừng: 155.681,52 ha; Diện tích đất trống: 185.002,94 ha. Hiện nay thị xã Mường Lay đang thực hiện giao đất, giao rừng trên thực địa với tổng diện tích dự kiến giao là 5.304 ha.

- Công tác quản lý, cung ứng giống cây lâm nghiệp được quan tâm, đảm bảo chất lượng cây giống trồng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chỉ được phép kinh doanh các loại giống có trong danh mục. Tất cả các loại cây con trong vườn ươm phải được gieo ươm từ các lô giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng như Keo tai tượng, Thông ba lá, Cọ khiết, Mỡ...

- Các chính sách hỗ trợ trồng và bảo vệ phát triển rừng được thực hiện nghiêm túc. Chính sách hỗ trợ trồng rừng phòng hộ Chính phủ đã nâng suất đầu tư từ 2,5 triệu đồng/ha năm 1998 lên 15 triệu đồng/ha vào năm 2011; Chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo quyết định 147/QĐ-TTg mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ, tre, luồng (khai thác trước 10 năm tuổi), mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha; Các hộ gia đình tự nguyện trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất thay thế nương rẫy được trợ cấp gạo mỗi ha không quá 700 kg/năm và mỗi khâu được trợ cấp bình quân 10kg/tháng, tối đa không quá 7 năm. Chính sách này đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực, tuy nhiên do nguồn ngân sách hàng năm có hạn, nên diện tích thực hiện còn khiêm tốn; Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha/năm; được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất từ 02-05 triệu đồng/ha...
Ngoài ra hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để trồng rừng sản xuất được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Công tác xử lý các vụ vi phạm: Trong 3 năm (2009 - 2011) và 10 tháng đầu năm 2012 Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý: 1.765 vụ có hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó (Gỗ tịch thu: 8.376 m3 các loại, Động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã: 1.486 Kg các loại) với Tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.

2. Những tồn tại hạn chế, nguyên nhân:

2.1 Tồn tại hạn chế:

- Công tác tuyên truyền chưa được làm thường xuyên và sâu rộng đến các địa bàn. Người dân chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của công tác bảo vệ vả phát triển rừng. Mặt khác người dân chưa hiểu rõ các qui định của pháp luật cũng như các chính sách của nhà nước về trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi rừng. Người dân còn có tư tưởng coi rừng là tài nguyên vô tận chỉ biết khai thác.

- Công tác quy hoạch đã được triển khai, song còn những hạn chế do hệ thống số liệu cơ bản chưa được điều tra thống nhất; do đó việc giao đất giao rừng chủ yếu là giao trên sa bàn cho cộng đồng, thôn bản và không giao tại thực địa nên người dân không biết đất, rừng của mình được giao ở đâu; việc giao đất cho các doanh nghiệp để đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất gặp nhiều khó khăn có 1/18 doanh nghiệp được giao đất. Các doanh nghiệp chưa phối hợp với huyện, với xã, thống nhất với dân trong việc nhận đất trồng rừng. Buông lỏng việc quản lý hồ sơ giao rừng, một bộ phận người dân sống trong rừng, gần làng gặp khó khăn dẫn đến tình trạng rừng bị phá, khai thác trái phép diễn ra phổ biến

- Cấp ủy chính quyền chưa có quyết tâm chính trị, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng. Công tác trồng rừng hiệu quả thấp, tỷ lệ cây sống không cao. Các địa phương cũng như các doanh nghiệp chưa tập trung đầu tư, chỉ đạo, chọn giống cây, tổ chức việc trồng, bảo vệ. Do đó độ che phủ rừng hàng năm tăng chậm, diện tích đất không có rừng còn lớn.

- Ngành công nghiệp chế biến lâm sản chưa phát triển; chưa thực sự thu hút người dân đến với nghề tung, sản phẩm từ ưng ở một số địa bàn chưa rõ nét trong khâu tiêu thụ.

- Mặc dù hàng năm tỉnh giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nhưng các địa phương chưa tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây phân tán. Diện tích đất bỏ hoang còn phổ biến

- Số vụ phá rừng, cháy rừng, vận chuyển gỗ trái phép tăng lên. Ở nhiều nơi rừng tự nhiên vẫn chưa quản lý, bảo vệ tốt, tình trạng khai thác trái phép diễn ra gay gắt, người dân còn có thói quen phá rừng làm nương...

- Công tác quyết toán dự án 66 1 hoàn thành thực hiện chậm, nhiều địa phương chưa quyết toán. Đến nay vẫn chưa có đơn vị nào thực hiện xong việc quyết toán dự án hoàn thành và cũng không báo cáo tiến độ thực hiện với các cơ quan chức năng.

2.2 Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ yếu của việc phá rừng là do đời sống của người dân còn nghèo; tác động của các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng chưa thực sự hấp dẫn; tập quán sử dụng gỗ rừng tự nhiên nhất là các loài gỗ quý trong dân vẫn còn phổ biến. Chính quyền địa phương nhiều nơi thiếu kiên quyết, chưa có biện pháp tích cực để ngăn chặn phá rừng, cháy rừng. Mặt khác lực lượng kiểm lâm mỏng, thiếu cán bộ kiểm lâm xã, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống cháy và bảo vệ rừng thiếu thốn.

- Chu kỳ kinh doanh nghề rừng dài (7-10 năm), nguồn giống chưa được cải thiện, năng suất thấp. Đất quy hoạch giành cho trồng rừng thường là đất xấu, đất dốc, tầng đất mỏng, nghèo dưỡng chất, phân tán và xa đường giao thông, địa hình chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn.

- Công tác giao đất, giao rừng còn nhiều bất cập theo nghị định l63; người dân không nhận biết được diện tích rừng được giao.

3. Một số kiến nghị

3.1. Chính Phủ:

- Đề nghị nghiên cứu nâng mức hỗ trợ gia đình nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng từ 200.000 đồng/ha lên 50 kg gạo/ha. Chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất không quy định số tiền cụ thể mà chỉ quy định những hạng mục được hỗ trợ (Giống, phân bón, nhân công... ) vì giá cả thay đổi thường xuyên. Đối với trồng rừng phòng hộ cần có cơ chế, chính sách đầu tư đúng, đủ theo định mức kinh tế kỹ thuật.

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc giao đất, giao rừng theo Nghị định 163 qua đó để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, tạo cơ sở để triển khai thực hiện quy định về quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của các bộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng.

- Đối với chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đề nghị nâng mức hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp, phân bón và một phần công lao động từ mức 02 - 05 triệu đồng/ha lên mức 5 - 10 triệu đồng/ha phù hợp với thực tế hiện nay

- Đối với chính sách tín dụng: Kéo dài thời gian cho vay, cho vay với lãi suất ưu đãi đối với sản xuất lâm nghiệp theo chu kỳ sản xuất (bằng với thời gian cây trồng đến kỳ khai thác), vì mức hỗ trợ cho phát triển sản xuất hiện nay rất thấp mới chỉ đạt 20 - 40% của tổng dự toán trồng rừng 0 1 ha

3.2 Đối với UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch giao đất, giao rừng cho hộ, nhóm hộ, tổ chức theo lộ trình phù hợp, kiện toàn và giao đất, giao rừng theo qui hoạch cho các Ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện, tiến hành đề án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Triển khai thực hiện Nghị định 99 về dịch vụ môi trường rừng.

- Chỉ đạo các cơ quan phối hợp với UBND các huyện giải quyết những vướng mắc trong việc giao đất cho các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư để có cơ sở triển khai trồng rừng sản xuất theo tiến độ dự án.

- Xem xét, đề xuất bổ sung thêm biên chế của Lực lượng kiểm lâm theo diện tích rừng hiện có theo Quyết định số 1717/QĐ-BNN-KL ngày 13/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng hỗ trợ kinh phí cho Hợp đồng bảo lâm xã từ 300.000đ/tháng lên bằng định mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức để động viên khuyến khích cho người lao động thực hiện công tác bảo vệ rừng - PCCCR.

3.3 Đối với các cấp, các ngành

- Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc giao đất, giao rừng theo kế hoạch của tỉnh

- Sở Nông nghiệp PTNT nghiên cứu từng vùng để lựa chọn giống cây phù hợp, hướng dẫn về kỹ thuật trồng các loại cây cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo trồng rừng kết hợp với khoanh nuôi tái sinh rừng hiện có, dần thay thế rừng phòng hộ bằng rừng kinh tế. Cụ thể hóa cơ chế, hướng dẫn nhân dân khai thác rừng trồng phục vụ sản xuất và đời sống. Chỉ đạo các Ban QL rừng phòng hộ hoạt động có hiệu quả.

- UBND các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các qui định của pháp luật về bảo vệ, phát triển ưng, nhận và bảo vệ, khoanh nuôi rừng hiện có, trồng rừng ở những nơi đất trống, trồng cây phân tán ở quanh nhà, nương rẫy, ven đường... tạo môi trường, cảnh quan./.
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